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Phần I: Trắc nghiệm: 
Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:
	                  



Câu 1: Số cần điền vào ô trống: 37  +                  =  47   +  10                      
	A. 10
	B. 20
	C. 30


	A. 99
	B.90
	 C.19                  D.8


Câu 2: Trong các số: 8, 99, 90, 19 Số lớn nhất là: 
Câu 3: Có 60 cái bánh, đã bán 20 cái bánh. Hỏi còn lại bao nhiêu cái bánh?
	A. 20 cái bánh
	B. 30 cái bánh
	C. 40 cái bánh


Câu 4: Kết quả của phép tính: 6 + 32  =…
	A. 38
	B. 48
	C. 39


Câu 5: Dấu cần điền vào chỗ chấm: 90 + 6 …… 98  -  2
	A. <
	B. >
	C. =


Câu 6: Cách đặt tính nào đúng ghi Đ, Sai ghi S?
                     3                                    94                                  61
             +                                      -                                      +
                     32                                  32                                  3
                                                                       

Phần II. Tự luận
Câu 7: Viết phép tính và câu trả lời phù hợp nhất:
Trong phong trào thu gom rác thải nhựa của lớp 1A, tổ 1 thu gom được 50 vỏ chai nhựa, tổ 2 thu gom được 42 vỏ chai nhựa. Hỏi cả hai tổ thu gom được bao nhiêu vỏ chai nhựa?
Phép tính: ……………………………………………….
Trả lời: Cả hai tổ thu gom được ………. vỏ chai nhựa. 
     
Câu 8: Đặt tính rồi tính: 
        56  -  43                5 +  63               30  + 60              89  - 79              98  - 62
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ

Câu 9: Tính
                   32 cm + 50 cm = ……………..              66 cm - 15 cm = ………..……     
                   65 cm + 20 cm = ……………..                8 cm + 71 cm = ……………. 
Câu 10: Viết phép tính và câu trả lời phù hợp nhất:
Có 68 quả cam, đã bán 46 quả cam. Hỏi còn lại bao nhiêu quả cam?
Phép tính: ………………………………………….
Trả lời:  Còn lại ……………. quả cam.
Câu 11: Viết phép tính và câu trả lời thích hợp:
Một đoạn dây dài 76 cm. Bố cắt đi 52 cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu cm?
Phép tính: ………………………………………….
Trả lời:  Sợi dây còn lại dài ………... cm.
Câu 12: Chọn dấu + hoặc dấu - thích hợp:
 70              10 = 60                               60             20 = 80

Bài 13: Tính nhẩm
40 - 30 = ……                       90 - 30 = …….                   90 - 50 = …….
70 + 10 = ……                      60 + 20 = …….                  50 + 40 = …….
20 + 30 = ……                      80 - 40 = ……..                  30 - 30 = …….
Câu 14: Điền số vào chỗ ….. cho thích hợp?
Số 50 gồm …… chục và ……. đơn vị.              Số gồm 4 chục và 2 đơn vị viết là …….
Số 23 gồm …… chục và ……. đơn vị.              Số gồm 1 chục và 8 đơn vị viết là …….
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A. Kiểm tra đọc hiểu :
1, Đọc thầm và trả lời câu hỏi:     
Cây liễu dẻo dai
      Trời nổi gió to. Cây liễu không ngừng lắc lư. Thấy vậy, Nam rất lo cây liễu sẽ bị gãy. Nam hỏi mẹ:
        - Mẹ ơi, cây liễu mềm yếu thế, liệu có bị gió làm gãy không ạ?
        Mẹ mỉm cười đáp:
        - Con yên tâm, cây liễu sẽ không sao đâu!      
            
2, Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Khi trời nổi gió to, Nam nghĩ gì về cây liễu?
A. Cây liễu sẽ bị đổ gốc .           B. Cây liễu sẽ bị gãy.          C. Cây liễu sẽ rụng hết lá.     
Câu 2: Khi Nam hỏi về cây liễu, mẹ đã nói gì với Nam? 
A. Con yên tâm, cây liễu sẽ không sao đâu.    
B. Con yên tâm cây liễu chỉ bị rụng lá thôi.
C. Con yên tâm cây liễu sẽ tươi tốt hơn.                                                                
Câu 3: Trong đoạn văn trên có mấy câu hỏi?
A.  3 câu                           B. 2 câu                             C. 1 câu                                                                                                
Câu 4: Trong đoạn văn trên có mấy tiếng chứa vần am?
A. 1 tiếng.                    B. 2 tiếng                         C. 3 tiếng
B. Bài tập: 
Câu 5: Điền ia hay ai?
Cây m……´…….                                             Mẹ h…´….. rau   .

Bà cho bé quả v…. ҆ ….                                    Lá t…´… tô
Câu 6: Chọn v, d, gi?
….. á đỗ                      gọi …..ạ bảo vâng                      ….ẫy tay chào nhau.

Câu 7: Sắp xếp các tiếng để thành câu có nghĩa rồi viết lại:
học tập. /ngoan ngoãn / Bạn Hà / chăm chỉ
Ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ




Câu 8: Luyện viết bài chính tả vào vở ô li:

                                          Trường của em be bé
                          Nằm lặng giữa rừng cây
                          Cô giáo em tre trẻ
                          Dạy em hát rất hay.

                          Hương rừng thơm đồi vắng
                          Nước suối trong thầm thì
                          Cọ xòe ô che nắng
                          Râm mát đường em đi.
